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Tóm tắt: Bài báo phân tích mục đích của việc khảo sát thực trạng nhận thức về Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 của học sinh trường trung học phổ thông tại vùng Duyên hải Miền Trung Việt Nam. Việc khảo sát nhận thức của học sinh được tiến hành về mức độ được nghe nhắc đến chương trình Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, nhận thức về phẩm chất và năng lực của học sinh, về nội dung chương trình, về hình thức lựa chọn môn học và thời điểm triển khai chương trình. Từ đó, các biệp pháp quản lý hoạt động giáo dục để nâng cao nhận thức của học sinh đã được đề xuất.

Từ khoá: Chương trình giáo dục phổ thông 2018, biện pháp, phẩm chất, năng lực, học sinh.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành CTGDPT năm 2018. Chương trình này có nhiều thay đổi so với chương trình hiện hành ở các cấp học về thời lượng, tên môn học và phương pháp dạy và học, cũng như có những môn học mới ở các cấp học [6]. 
Để thực hiện sự đổi mới về CTGDPT năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động và Dự án. Trong đó tiêu biểu là hai dự Dự án RGEP (Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, Renovation of General Education Project) và dự án ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Enhancing Teacher Education Program). Trong đó Dự án RGEP chủ cận tiếp cận ở các mục tiêu như Hỗ trợ phát triển CTGDPT; Hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa theo chương trình; Hỗ trợ đánh giá và phân tích kết quả học tập để liên tục cải tiến chương trình và chính sách giáo dục phổ thông; Quản lí, giám sát, đánh giá Dự án. Trong khi đó Dự án ETEP hướng tiếp cận mục tiêu Phát triển các trường Đại học Sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV&CBQLCSGDPT), thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên, các hoạt động và dự án ít quan tâm đến đối tượng là học sinh (HS) lớp 12 ở các trường THPT, đặc biệt là tìm hiểu nhu cầu cũng như định hướng nghề nghiệp giáo viên cho tương lai. Vấn đề tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho các em lựa chọn là giáo viên sư phạm, đặc biệt ở những môn học mới cũng quan trong trong việc thực hiện đổi mới CTGDPT năm 2018. Chính vì thế, nghiên cứu về thực trạng nhận thức về Chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT tại Vùng Duyên hải Miền Trung thực sự là cần thiết để có cơ sở xây dựng các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh cũng như nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai CTGDPT 2018.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu, phân loại tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhằm xác lập cơ sở lý luận của vấn đề quản lý, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 [1], [2], [3], [4], [5].
- Phương pháp điều tra: Để tiến hành khảo sát, chúng tôi đã xây dựng Phiếu điều tra thực trạng nhận thức của học sinh THP về CTGDPT năm 2018. Câu hỏi được thiết kế cả dạng câu hỏi đóng và cả dạng câu hỏi mở. Chúng tôi sử dụng thang đo Likert 3 mức độ. Quy ước về cách xác định thang điểm và mức độ đánh giá theo thang điểm khảo sát, khảo nghiệm. Thang điểm: Không  quan trọng; Không  đồng  ý; Không thường xuyên; Không đầy đủ; Không ảnh hưởng; Không cần thiết; Không thực hiện; Yếu: điểm 1. Tương đối quan trọng; Tương đối đồng ý; Tương đối thường xuyên; Tương đối đầy đủ; Tương đối ảnh hưởng; Tương đối cần thiết; Thỉnh thoảng; Trung bình: điểm 2. Quan trọng; Đồng ý; Thường xuyên; Đầy đủ; Ảnh hưởng; Cần thiết; Khá: điểm 3. 

- Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học: Các số liệu của bài báo được xử lý thống kê bằng phần mềm Excel 2010:
+ Lập bảng tần suất sự phân bố của các giá trị;
+ Tính điểm trung bình: để tính điểm đạt được của từng nhân tố;
+ Tính độ lệch chuẩn: để đánh giá mức độ phân tán hoặc thay đổi của điểm số xung quanh giá trị trung bình.
- Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về địa bàn nghiên cứu: Đề tài tập trung khảo sát đánh giá tại các trường THPT thuộc các tỉnh Duyên hải Miền Trung, bao gồm các trường THPT như sau: An Lương Đông; Phong Điền; Duy Tân; Võ Thị Sáu; Số 2 Nghĩa Hành; Bắc Trà My; Vĩnh Thạnh; Huỳnh Thúc Kháng; Đặng Trần Côn; Dương Văn An; Nguyễn Hữu Cảnh; Phan Bội Châu; Nguyễn Du; Nguyễn Bỉnh Khiêm; Vĩnh Định; Hướng Phùng; Trần Cao Vân; Hồng Vân. 
Phạm vi về đối tượng khách thể nghiên cứu:  Học sinh các trường THPT nểu trên, gồm 539 HS.
Phạm vi về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nhận thức của học sinh THPT về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nhận thức của HS về Chương trình Giáo dục Phổ thông năm 2018
3.1.1. Mức độ được nghe nhắc đến CTGDPT năm 2018
Khi khảo sát mức độ được nghe nhắc đến CTGDPT tổng thể, số liệu cho thấy tỉ lệ HS được thường xuyên hoặc rất thường xuyên được nghe đến chương GDPT năm 2018 chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ (16,9%) (Hình 1).
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Biểu đồ 1. Mức độ được nghe nhắc đến Chương trình GDPT năm 2018
HS được biết về CTGDPT năm 2018 thông qua 2 hình thức chủ yếu là phương tiện internet là cao nhất (36,3%), tiếp đến là phương tiện thông tin chính thống (các chương trình truyền hình, phát thanh, báo chí…) chiếm 30,7%. Các hình thức truyên truyền tại trường học thông qua bạn bè, giáo viên và các buổi sinh học chuyên đề chưa thực sự được chú trọng (Hình 2).
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Biểu đồ 2. Các hình thức tuyên truyền về Chương trình GDPT năm 2018
3.1.2. Nhận thức của HS về phẩm chất và năng lực cần đạt
Chương trình GDPT mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng.
- Về các phẩm chất chủ yếu, GTGDPT hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 

- Về các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

+ Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; 

+ Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.
Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của học sinh.

Kết quả điều tra thực trạng nhận thức của HS về phẩm chất và năng lực cần đạt của HS THPT được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Nhận thức của HS về phẩm chất và năng lực cần đạt
	STT


	Nội dung
	Tỉ lệ học sinh trả lời đúng theo các mức độ

	
	
	Hoàn toàn đúng
	Đúng một phần
	Hoàn toàn sai

	1
	Năng lực chung của học sinh
	56,5%
	39,0%
	4,5%

	2
	Các năng lực chuyên biệt của học sinh
	16%
	62,5%
	21,5%

	3
	Các phẩm chất của học sinh cần đạt được
	43,8%
	55,3%
	0,9%


Nhìn chung nhận thức của HS về phẩm chất và năng lực cần đạt khá đúng với định hướng phát triển chương trình thể hiện qua tỉ lệ HS trả lời đúng và đúng một phần chiếm trên 75%.
3.1.3. Nhận thức của HS về nội dung CTGDPT năm 2018
Việc xây dựng CTGDPT đã đặt cơ sở cho sự kết nối giữa chương trình của các lớp học, cấp học trong từng môn học và giữa chương trình của các môn học trong từng lớp học, cấp học. Chương trình mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời cũng mang tính linh hoạt hơn khi trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục. Trong chương trình mới này, có một số môn học và hoạt động giáo dục mới hoặc mang tên mới là như ở các cấp học khác nhau:

- Ở cấp tiểu học: Tin học và Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm; Khoa học; Tự nhiên và xã hội; Lịch sử và Địa lý.

- Ở cấp THCS: Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên. Môn Khoa học tự nhiên được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học và khoa học trái đất; môn Lịch sử và Địa lý được xây dựng trên cơ sở tích hợp kiến thức của các ngành Lịch sử, Địa lý; Công nghệ.

- Ở cấp THPT: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cũng mới xuất hiện ở các cấp THCS, THPT.
Để đánh giá nhận thức của HS về nội dung CTGDPT mới 2018, đã tiến hành khảo sát thực trạng, kết quả được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Nhận thức của HS về nội dung CTGDPT năm 2018
	STT


	Nội dung
	Tỉ lệ học sinh trả lời đúng theo các mức độ (%)

	
	
	Hoàn toàn đúng
	Đúng một phần
	Hoàn toàn sai

	1
	Các môn học bắt buộc trong chương trình tiểu học
	12,8%
	86,6%
	0,6%

	2
	Các môn học bắt buộc trong chương trình THCS
	12,8%
	86,6%
	0,6%

	3
	Các môn học bắt buộc trong chương trình THPT
	39%
	59%
	2%

	4
	Các môn học được lựa chọn ở chương trình THPT
	23,6%
	75,7%
	0,7%

	5
	Các môn học thuộc nhóm kiến thức khoa học xã hội ở CT THPT
	26,5%
	67,2%
	6,3%

	6
	Các môn học thuộc nhóm kiến thức khoa học tự nhiên ở CT THPT
	74,6%
	17,8%
	7,6%

	7
	Các môn học thuộc nhóm kiến thức Nghệ thuật và Công nghệ ở CT THPT
	38,2%
	54,5%
	7,3%

	8
	Các môn học tự chọn trong chương trình phổ thông tổng thể của tất cả các cấp học
	2,2%
	73,5%
	24,3%


Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của HS THPT về nội dung chương trình phổ thông mới chủ yếu là đúng một phần các nội dung đã khảo sát (54,5 - 86,6%) chứng tỏ phần lớn HS có nghe nhắc đến CTGDPT năm 2018 nhưng chưa thực sự có hiểu biết đầy đủ về chương trình phổ thông mới.

3.1.4. Nhận thức của HS về quy định được lựa chọn môn học trong chương trình THPT
Ở cấp THPT, ngoài các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, học sinh THPT phải chọn tối thiểu 5 môn khác của nhóm môn được lựa chọn. HS lựa chọn theo nhóm Khoa học xã hội (gồm 03 môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học); nhóm Công nghệ và Nghệ thuật (gồm các môn: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật). Hình thức lựa chọn là: Học sinh được chọn 5 môn học trong 3 nhóm môn học, mỗi nhóm môn học phải chọn ít nhất 1 môn
Qua điều tra, tỉ lệ HS trả lời đúng về quy định được lựa chọn môn học chỉ đạt một tỉ lệ khiêm tốn là 26,9% và tỉ lệ HS trả lời sai (71,3%).
3.1.5. Nhận thức của HS về thời gian triển khai CTGDPT năm 2018
Theo Điều 2, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về ban hành chương trình GDPT có qui định “Chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1. Từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6. Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12”.
Bộ GD-ĐT xác định thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học như sau: Đối với cấp tiểu học bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Đối với cấp trung học cơ sở bắt đầu từ năm học 2021 - 2022. Đối với cấp trung học phổ thông bắt đầu từ năm học 2022 - 2023
Kết quả khảo sát về thời gian triển khai CTGDPT năm 2018 cho kết quả đúng (28,9%) và sai (71,1%). Qua điều tra cho thấy tỉ lệ học sinh trả lời thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, SGK GDPT mới ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc vẫn còn khá nhỏ (khoảng 1/4) trong tổng số HS được điều tra.

3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng nhận thức về CTGDPT năm 2018
Từ kết quả phân tích ở trên cho thấy đa số HS có một hiểu biết nhất định về CTGDPT năm 2018 thông qua nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên, số lượng HS có kiến thức đầy đủ về CTGDPT năm 2018 vẫn còn khá khiêm tốn. Đối với một số nội dung điều tra về CTGDPT năm 2018, có nội dung trùng với Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, ví dụ như các môn học thuộc nhóm kiến thức khoa học tự nhiên ở cấp THPT, tỉ lệ HS trả lời đúng rất cao 74,6% cho thấy khi xây dựng chương trình mới có kế thừa CTGD hiện hành, HS dựa vào những hiểu biết CTGDPT hiện hành để đưa ra phương án trả lời.
Thực trạng này có thể xuất phát từ việc HS chưa thực sự quan tâm lắm đến những thay đổi trong chương trình GDPT mới. Số lượng HS có quan tâm đến chương trình GDPT mới chủ yếu là những HS có đam mê với khối ngành sư phạm và ở trường THPT chưa giới thiệu về CTGDPT năm 2018 cho HS trong các buổi sinh hoạt hướng nghiệp.
3.3. Các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của học sinh THPT về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nhận thức của học sinh THPT về Chương trình GDPT 2018, chúng tôi đề ra các biện pháp như sau nhằm nâng cao nhận thức của HS về chương trình này:

3.3.1. Về phía các trường đại học sư phạm

- Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức về chương trình mới đồng bộ với kế hoạch hoạt động của các phòng chức năng trong trường

Để nâng cao nhận thức của HS THPT về chương trình CT GDPT năm 2018, về phía trường Đại học Sư phạm Huế, cần phải xây dựng một chương trình hoạt động với sự tham gia đồng bộ của phòng chức năng trong trường, bao gồm việc thành lập ban chỉ đạo về vấn đề nâng cao nhận thức của HS THPT về chương trình CT GDPT năm 2018; xây dựng kế hoạch hành động và hệ thống văn bản liên quan đến nâng cao nhận thức của HS THPT về chương trình CT GDPT năm 2018 và chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp để tiến hành triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức của HS THPT về chương trình CT GDPT năm 2018 tại nhà trường phổ thông.

- Phối hợp nhiều hình thức tuyên truyền về CTGDPT năm 2018 đến đối tượng học sinh THPT, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá thông tin
Tận dụng ưu thế của hình thức tuyên truyền qua internet từ các trang thông tin điện tử của nhà trường, các trang facebook của nhà trường để tăng cường đăng các thông tin liên quan đến chương trình phổ thông mới và thông qua của sinh viên trong nhà trường. Tăng cường phối hợp với các trường THPT trong các buổi hướng nghiệp để quảng bá tuyển sinh nói chung cũng như nâng cao nhận thức của HS THPT về chương trình GDPT mới.  
3.2.2. Về phía các trường THPT 

Bên cạnh sự tuyên truyền trực tiếp của giáo viên trong nhà trường. Nhà trường có thể kết hợp đăng thông tin lên các trang thông tin điện tử của nhà trường, các trang facebook của nhà trường; tổ chức các buổi hướng nghiệp cho HS, đặc biệt dành cho đối tượng HS có đam mê học các ngành sư phạm; tăng cường phổ biến thêm cho HS trong các buổi chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chương trình phổ thông mới...
4. KẾT LUẬN

Tỉ lệ HS được thường xuyên hoặc rất thường xuyên được nghe nói đến chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 chỉ chiếm một tỉ lệ thấp (16,9%). HS được biết về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thông qua 2 hình thức chủ yếu là phương tiện intenet (36,4%) và phương tiện thông tin chính thống (30,7%). Các hình thức truyên truyền tại trường học thông qua bạn bè, giáo viên và các buổi sinh học chuyên đề chưa thực sự được chú trọng. Nhận thức của HS THPT về phẩm chất năng lực cần đạt và nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới chủ yếu là đúng một phần. Tỉ lệ HS trả lời đúng về hình thức học sinh THPT được lựa chọn môn học và thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, SGK GDPT mới ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đạt một tỉ lệ thấp (26,9%; 28,9%).
Nhìn chung, đa số HS có một hiểu biết nhất định về CTGDPT năm 2018 thông qua nhiều hình thức khác nhau, tuy nhiên, số lượng HS có kiến thức đầy đủ về Chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn chưa nhiều. Về Chương trình giáo dục phổ thông mới có nội dung thuộc nhóm kiến thức khoa học tự nhiên trùng với CTGDPT hiện hành, tỉ lệ HS trả lời đúng rất cao (74,6%).
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Abstract: The paper analyzes the purpose of conducting the survey about the reality of high school students’ awareness about the 2018 High School education Program in the Central Coast region of Vietnam. The student's awareness survey is conducted on the level of being heard about the 2018 Education Program, the awareness of the qualities and competencies of students, the content of this program, the way of selecting subjects and time to deploy this program. Since then, the measures of managing educational activities to improve students' awareness have been proposed.
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